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	        Môn thi :         HÓA HỌC

	
	        Thời gian:       180 phút  (không kể thời gian giao đề)

	
	        Ngày thi:         10/10/2014
    (Đề thi có 02 trang, gồm 05 câu)


Câu I. (4,0 điểm)

1. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở phân lớp s là 7. 

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử X; cho biết số electron độc thân của nguyên tử X ở trạng

thái cơ bản. 

b) Tinh thể kim loại X có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện, cạnh bằng 0,362 (nm).Khối lượng riêng của kim loại X là 8960 kg/m3.Tính thể tích của các nguyên tử trong một tế bào đơn vị (ô mạng cơ sở) và phần trăm thể tích của tế bào đơn vị bị chiếm bởi các nguyên tử. Xác định tên nguyên tố X. (Cho hằng số Avogađro NA = 6,022.1023 mol-1)    

2.  Cho các dung dịch riêng biệt sau: 
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AlCl, ZnCl, FeCl, NHCl, KCl, CuCl

.Bằng phương pháp
hóa học phân biệt các dung dịch trên.Viết phương trình hóa học của các phản ứng (nếu có).

3. Chất A là hợp chất có thành phần nguyên tố chỉ gồm nitơ và hydro. Chất A được sử dụng làm

nhiên liệu cho tên lửa. Ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, một thể tích hơi A có khối lượng bằng khối lượng của cùng một thể tích khí oxi. 

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A và cho biết trạng thái lai hóa của nguyên

tử nitơ trong A.

b) Viết phương trình phản ứng của A với các dung dịch HCl, HNO2, AgNO3.
4. Tính năng lượng ion hóa các nguyên tử hydro (H), và các ion He+, Li2+,  Be3+.Năng lượng ion hóa của hạt nào lớn nhất. Biết năng lượng của electron trong nguyên tử H, ion dạng H tính bằng công thức: En = 
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(eV), với n là số lượng tử chính, Z là số đơn vị điện tích hạt nhân.
	Câu II. (4,0 điểm)

	      1.  Dung dịch CH3COOH 0,1M (ở 250C có Ka = 1,75 . 10-5).
      a) Tính pH, độ điện li α của dung dịch.

      b) Tính pH của dung dịch hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M.

	2. 
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a) Lập sơ đồ pin điện hóa,trong đó xảy ra sự oxi hoá ion Fe2+ thành ion Fe3+ và ion Au3+ bị khử thành ion Au+. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trên mỗi điện cực và trong pin khi pin hoạt động. 
b)  Tính sức điện động chuẩn của pin và hằng số cân bằng của phản ứng xảy ra trong pin này.
c) Thiết lập một sơ đồ pin để xác định tích số tan của AgI. Viết các phương trình phản ứng xảy ra

      trên mỗi điện cực, trong pin. Xác định tích số tan của AgI, tính độ tan ở 25oC của AgI trong nước.  


       3.   Cho phản ứng: 2X (k)→ 2Y (k) + Z (k) (1) 
      Mỗi đường cong trong đồ thị của hình bên biểu thị sự thay đổi nồng 
      độ mol của từng chất khí của phản ứng (1) theo thời gian (t). Đường

      nào ứng với sự phụ thuộc nồng độ của khí Z vào thời gian? Vì sao?

4.  Cho phản ứng:  CCl3COOH 
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 CHCl3 + CO2 (1)

      Ở 440C có hằng số tốc độ phản ứng k1 = 2,19.10-7 s-1; ở 1000C có hằng số 
      tốc độ phản ứng k2 = 1,32.10-3 s-1. Tính hệ số nhiệt độ và năng lượng hoạt 
      hóa của phản ứng (1). Biết rằng cứ tăng 100C thì tốc độ phản ứng tăng γ lần. 

Cho R = 8,314 J.mol–1.K–1.
Câu III (3,0 điểm)
1. Điện phân 200 ml dung dịch A gồm Cu(NO3)2 và NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn ) đến khi nước bắt
đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng. Ở anot thu được 0,896 lít khí (ở đktc), dung dịch sau điện phân hòa tan vừa hết 0,81 g ZnO. Tính nồng độ mol các chất tan trong dung dịch A.  
( Giả sử hiệu suất điện phân 100% ).

2. Hòa tan hoàn toàn 19,1 g hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng 1,8 lít dung dịch HNO3 1,0 M. Sau

phản ứng được 4,48 lít hỗn hợp khí Z (sản phẩm khử của N+5 gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4g và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được 108,9 g hỗn hợp muối khan. Cho từ từ dung dịch NaOH 2,0 M vào dung dịch Y đến khi lượng kết tủa bé nhất thì dừng, thể tích NaOH đã dùng là 931,25 ml. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp X. (Biết thể tích khí đo ở đktc, cô cạn không có phản ứng hóa học xảy ra, phản ứng xảy ra hoàn toàn). 
Câu IV (4,0 điểm)
	1.  Cho 15,0 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức đồng phân thuộc loại hợp chất thơm (tỉ khối hơi của X đối với
O2 bằng 4,6875)  tác dụng vừa  đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1,0 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối khan (phân tử khối mỗi muối lớn hơn 70).Tìm công thức cấu tạo của hai este và tính phần trăm về khối lượng của 2 muối trong Y. 
2. Thủy phân hết một lượng pentapeptit  mạch hở X, thu được các peptit mạch hở và aminoaxit,
gồm: 65,76 gam Ala−Gly−Ala−Gly; 21,70 gam Ala−Gly−Ala ; 32,48 gam Ala−Gly−Gly; 52,56 gam Ala−Gly; 17,80 gam Ala ; còn lại là Gly−Gly và Gly.Tỉ lệ mol của Gly−Gly và Gly là 5:4. Tính tổng khối lượng Gly−Gly và Gly trong hỗn hợp sản phẩm thu được.
      (Công thức thu gọn của các aminoaxit được ký hiệu bằng chữ: Alanin (Ala), Glyxin (Gly) ).

	3.  Hai hợp chất hữu cơ X,Y là các xiano gluxit thiên nhiên. Khi thủy phân X,Y trong môi trường 
axit thì X tạo ra D-glucozo, axeton và HCN; còn Y tạo ra D-glucozo, HCN và benzandehyt. Viết phương trình hóa học của các phản ứng; xác định cấu trúc của X,Y ở dạng bền nhất. 

	


 Câu V (5,0 điểm)
	1. Từ etylen và các chất vô cơ cần thiết, viết các phương trình điều chế: etilenglycol; buta-1,3- 
dien ; 


	2. Cho biết sản phẩm và cơ chế của phản ứng: 
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Biết tỷ lệ mol các chất tham gia phản ứng lần lượt là: 2 : 1.

 

	3. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: 
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 Biết các chất đều là sản phẩm chính.
4. Một axit đơn chức Y có công thức phân tử C9H8O2, phản ứng với nước brom dư thì có tạo thành dẫn xuất

đibrom. Hòa tan 1,0 mol Y vào axit sunfuric ở 25oC thì thu được dung dịch có thành phần không đổi là 0,75 mol Y và 0,25 mol đồng phân hình học của nó.Viết công thức cấu trúc của Y; tính sự chênh lệch về năng lượng biểu thị độ bền tương đối của hai đồng phân nói trên và viết cơ chế phản ứng đồng phân hóa của Y. 

	


------------Hết-----------
Cho biết nguyên tử khối : H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207; Ni = 59; Sn = 119. 
(Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
Họ và tên thí sinh:............................................................SBD:........................Phòng thi:........

Họ và tên giám thị 1:..................................................Chữ ký:...................................................

Họ và tên giám thị 2:..................................................Chữ ký:................................................... 
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